MẪU TT-TGPL-05A
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/THÀNH PHỐ.....(1)

HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP LIÊN NGÀNH VỀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ TRONG HOẠT ĐỘNG TỐ TỤNG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                               


Số:……/BC-HĐPH                                    ………, ngày…. tháng…. năm…………..(2)
BÁO CÁO 
Kết quả triển khai Thông tư liên tịch số……...../2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC trên địa bàn tỉnh/thành phố………………. (3)
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số..../2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC ngày............……………………………………………………......)
I. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI………………(4)
1. Kiện toàn Hội đồng, Tổ giúp việc cho Hội đồng và ban hành Kế hoạch hoạt động, văn bản chỉ đạo của Hội đồng 
2. Công tác quán triệt, tập huấn và truyền thông về trợ giúp pháp lý
2.1. Quán triệt Luật Trợ giúp pháp lý và Thông tư liên tịch số……/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC
2.2. Công tác tập huấn, truyền thông về trợ giúp pháp lý 
3. Kết quả thực hiện hoạt động phối hợp
3.1. Tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của mỗi ngành
- Trung tâm TGPL nhà nước (Điều 3 Thông tư liên tịch số..../2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC).
- Các cơ quan Điều tra, Viện kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân các cấp ở địa phương, Trại tạm giam, Nhà tạm giữ, Buồng tạm giữ của đồn biên phòng) trong việc:
+ Giải thích, thông báo, yêu cầu TGPL;
+ Đăng ký tham gia tố tụng;
+ Niêm yết Bảng thông tin về TGPL, đặt Hộp tin, Tờ thông tin về TGPL; phát miễn phí Tờ thông tin về TGPL, tờ gấp pháp luật, mẫu đơn yêu cầu TGPL và các tài liệu pháp luật có liên quan về TGPL;
+ Thông báo trước về thời gian, địa điểm lấy lời khai, hỏi cung và thời gian, địa điểm tiến hành hoạt động điều tra khác; Thông báo lịch xét xử; Ghi rõ trong bản án, quyết định tên và chức danh của người thực hiện TGPL và quan điểm của người thực hiện TGPL khi bào chữa hoặc bảo vệ quyền lợi; Giao các văn bản tố tụng;
+ Tạo điều kiện cho người thực hiện TGPL khi tham gia tố tụng;  Xác nhận về thời gian mà người thực hiện trợ giúp pháp lý làm việc, nghiên cứu hồ sơ tại cơ quan mình;
+ Các hoạt động phối hợp khác.
(Điều 7, Điều 8, Điều 9, Điều 10 Thông tư liên tịch số..../2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC).
3.2. Về số lượng và chất lượng các vụ việc tham gia tố tụng
Đánh giá số lượng, chất lượng các vụ việc tham gia tố tụng so sánh với kỳ báo cáo trước, so với lượng vụ án trên địa bàn; số lượng, chất lượng vụ việc tham gia tố tụng do Trợ giúp viên pháp lý thực hiện trong tổng số vụ việc, so sánh với số liệu trong kỳ báo cáo trước; đánh giá tổng số người được TGPL trên tổng số đối tượng thuộc diện TGPL, từng nhóm  người được TGPL trên từng nhóm đối tượng thuộc diện TGPL của địa phương và của từng ngành, có so sánh với số liệu trong kỳ báo cáo trước;
(Kèm theo Mẫu TT-TGPL-05A ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số..../2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC).
3.3. Công tác chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc
3.4. Công tác kiểm tra, tổng kết, đánh giá và báo cáo 
3.5. Công tác bảo đảm kinh phí cấp cho Hội đồng và vụ việc tham gia tố tụng
4. Đánh giá chung, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và đề xuất, kiến nghị
4.1. Những tác động tích cực
4.2. Tồn tại, hạn chế 
4.3. Nguyên nhân
4.4. Đề xuất, kiến nghị
II. PHƯƠNG HƯỚNG………….. (5)
Ghi chú: (1), (3) Địa danh tỉnh/thành phố; (2) Số, kí hiệu văn bản; địa danh, ngày tháng năm ban hành; (4), (5) Thời gian theo năm hoặc theo giai đoạn, ví dụ: năm 2018, từ năm 2018-2020./.
